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Hoạt động cơ bản - Sinh sản và chu trình sinh sản của động vật Khoa học 
VNEN lớp 5 

1. Bạn có biết 

a. Chỉ và nói tên từng con vật có trong hình 1 

b. Lần lượt hỏi và trả lời bạn: Con vật nào đẻ trứng? Con vật nào đẻ con? 

c. Kể thêm những con vật đẻ trứng, những con vật đẻ con mà em biết? 

Lời giải chi tiết: 

a. Tên những con vật trong hình 1 là: 

 

b. Trong những con vật trên: 
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- Con vật đẻ trứng là: cá, chim, rắn, bướm, rùa, cá sấu. 

- Con vật đẻ con là: cá, chuột, thỏ, cá heo, khỉ, dơi. 

c. Những con vật đẻ trứng, những con vật đẻ con mà em biết là: 

- Con vật đẻ trứng: con gà, con vịt, con ngỗng, con đà điểu, ... 

- Con vật đẻ con: con chó, con mèo, con trâu, con lợn, con bò... 

2. Thảo luận 

Hãy tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu các loài động vật trên Trái Đất không thể 
sinh sản? 

Lời giải chi tiết: 

Nêu các loài động vật trên thế giới này không thể sinh sản thì thế giới này không tồn 
tại. Môi trường sinh thái bị phá hủy. 

3. Tìm hiểu về sự sinh sản động vật 

a) Đọc thông tin: 

Đa số động vật được chia thành hai giống: giống đực và giống cái. Con đực trưởng 
thành sẽ sinh ra tinh trùng. Con cái trưởng thành sẽ sinh ra trứng. 

Để duy trì nòi giống, các sinh vật sinh sản. Đối với phần lớn động vật, cuộc sống bắt 
đầu từ trứng được thụ tinh do sự kết hợp của tinh trùng và trứng tạo thành hợp tử. 
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của 
bố và mẹ. Chỉ trứng đã được thụ tinh mới có thể phát triển thành con non. 

Con non lớn lên, phát triển và trở thành con trưởng thành. Con trưởng thành sinh sản 
và chu trình lặp lại. 

b) Ghép các thẻ chữ sau vào sơ đồ chu trình sinh sản của con vật 

Lời giải chi tiết: 
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Hoạt động thực hành - Sinh sản và chu trình sinh sản của động vật Khoa học 5 
VNEN 

Vẽ sơ đồ sinh sản thể hiện chu trình sinh sản của một con vật mà em biết và chia sẻ 
với nhóm bạn 

Lời giải chi tiết: 

Sơ đồ chu trình sinh sản của một con vật: con muỗi và con gà 
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Hoạt động ứng dụng - Sinh sản và chu trình sinh sản của động vật Khoa học 
lớp 5 VNEN 

Với sự giúp đỡ của gia đình, hãy tìm hiểu những con vật xung quanh hoặc trong nhà 
mình: Chúng đẻ trứng hay đẻ con? 

Lời giải chi tiết: 

Xung quanh nhà em có: 

- Những con vật đẻ trứng là: gà, vịt, ngỗng, cá, gián, chim, đà điểu... 
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- Những con vật đẻ con là: trâu, bò, dê, thỏ, lợn, chó, mèo... 


